
STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Toán Văn Anh Lý Hóa ĐTB
1 100004 10A1 Nguyễn Bình An 23/02/2009 5.6 4.75 4.75 5.03
2 100006 10A1 Bùi Đức Anh 06/09/2009 4.85 4 4.25 4.37
3 100048 10A1 Nguyễn Lương Bằng 16/02/2009 6 5.25 4.7 5.32
4 100053 10A1 Ngô Gia Bảo 10/07/2009 6.75 7 6.6 6.78
5 100078 10A1 Bùi Quang Cường 09/03/2009 5.35 6.25 6.6 6.07
6 100087 10A1 Nguyễn Minh Đăng 08/08/2009 6.35 5.5 5.25 5.7
7 100091 10A1 Nguyễn Tiến Đạt 26/04/2009 4.75 6.25 5.75 5.58
8 100112 10A1 Nguyễn Anh Dũng 01/10/2009 6.45 6.75 5 6.07
9 100114 10A1 Nguyễn Tiến Dũng 02/01/2009 9.5 6.75 7 7.75

10 100117 10A1 Trần Thái Dũng 11/02/2009 7.25 8.5 4 6.58
11 100119 10A1 Doãn Trung Hoàng Dương 17/01/2009 5.1 7.5 7.25 6.62
12 100133 10A1 Nguyễn Đức Duy 21/01/2009 7.1 4.5 5.2 5.6
13 100153 10A1 Đỗ Văn Công Hiếu 01/12/2009 6.75 8.25 7 7.33
14 100168 10A1 Nguyễn Thị Hồng 14/01/2009 6.25 4.25 4 4.83
15 100175 10A1 Hoàng Duy Hưng 18/12/2009 8.5 8 9 8.5
16 100180 10A1 Lưu Mai Hương 23/02/2009 7.25 5 4.5 5.58
17 100191 10A1 Nguyễn Việt Huy 05/09/2009 6.75 6.25 4.1 5.7
18 100204 10A1 Trần Minh Khang 07/06/2009 5.5 3 4.1 4.2
19 100209 10A1 Mã Gia Khánh 21/05/2009 6.85 6.5 2.95 5.43
20 100219 10A1 Đặng Nguyễn Minh Khôi 06/10/2009 6.25 7.25 4.85 6.12
21 100228 10A1 Đặng Mai Lan 03/02/2009 7.75 5.25 2.5 5.17
22 100238 10A1 Nguyễn Khánh Linh 30/08/2009 7.6 6.5 5.1 6.4
23 100250 10A1 Tạ Khánh Linh 17/11/2009 7.25 4.25 4.95 5.48
24 100256 10A1 Mai Thành Long 28/08/2009 6.5 5.5 3.7 5.23
25 100262 10A1 Nguyễn Thị Khánh Ly 31/08/2009 6.6 3.5 5.75 5.28
26 100273 10A1 Lê Hữu Mạnh 15/03/2009 7.5 4.75 3 5.08
27 100275 10A1 Trần Đức Mạnh 09/08/2008 5.25 4.75 5.85 5.28
28 100279 10A1 Nguyễn Anh Minh 09/06/2009 7.35 7.5 8.75 7.87
29 100292 10A1 Nguyễn Ngọc Nam 15/11/2009 6 6.75 3.1 5.28
30 100295 10A1 Trần Bảo Nam 05/10/2009 6.75 6.25 5.25 6.08
31 100312 10A1 Nguyễn Thế Chí Nguyên 20/05/2009 8 6.75 5.1 6.62
32 100314 10A1 Trần Hà Hoàng Nguyên 19/06/2009 5.85 6.5 6 6.12
33 100339 10A1 Nguyễn Thanh Phong 21/10/2009 4.7 4.75 5 4.82
34 100344 10A1 Trịnh Bảo Phúc 12/02/2009 6.35 7.75 9 7.7
35 100356 10A1 Lương Văn Quân 29/08/2009 8 5.75 5 6.25
36 100365 10A1 Nguyễn Viết Quyền 19/07/2009 6.5 7.25 6.25 6.67
37 100381 10A1 Tô Vũ Tiến Tài 23/09/2009 5.85 6 4.25 5.37
38 100382 10A1 Trần Đức Tài 01/05/2009 3.85 6 4.35 4.73
39 100383 10A1 Phạm Chiến Thắng 04/09/2009 8.25 7.25 5.5 7
40 100399 10A1 Lã Anh Thư 02/05/2009 8.25 7 4.75 6.67
41 100427 10A1 Nguyễn Phương Trang 04/04/2009 4.6 5.25 4.1 4.65
42 100436 10A1 Phạm Thị Ngọc Trang 30/10/2009 5.5 7 4.1 5.53
43 100451 10A1 Nguyễn Tuấn Tú 06/08/2009 6.35 8.25 5.35 6.65
44 100452 10A1 Phan Tuấn Tú 24/07/2009 7.6 7.5 5.25 6.78
45 100484 10A1 Nguyễn Thảo Vy 30/11/2009 7.75 7.25 5.25 6.75
46 100488 10A1 Đặng Hải Yến 11/02/2009 9.25 6.25 7.5 7.67
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